PHIẾU KHẢO SÁT DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA
ĐIỂM NGHIÊN CỨU TẠI, CÔNG VIÊN 
1. Tao Đàn
2. Gia Định
I. Green space importance - Mức độ quan trọng của không gian xanh
Câu 1: Cô/Chú/Anh/Chị nghĩ không gian xanh nào quan trọng ở đô thị?
(1: không quan trọng, 2: không quan trọng lắm, 3: bình thường, 4: quan trọng, 5: rất quan trọng) 
	Loại không gian xanh
	1
	2
	3
	4
	5

	Công viên
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Cây xanh trong khu dân cư
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Sân vườn nhà
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Cây xanh trên sân thượng
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Cây xanh trong sở thú, công viên giải trí
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Cây trồng (lúa, cây mùa)
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Cây dại, không gian xanh tự nhiên (đất ngập nước, cỏ, cây mọc hoang)
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪


II. Visiting Information - Ghé thăm công viên
Câu 2: Cô/Chú/Anh/Chị sống cách công viên bao xa?
1. Trong vòng 200 mét
2. Từ 200 đến 500 mét
3. Từ 500 mét đến 1 km
4. Từ 1 đến 2 km
5. Từ 2 đến 5 km
6. Trên 5 km
Câu 3: Cô/Chú/Anh/Chị có thường xuyên đến công viên không??
1. Hầu như mỗi ngày 
2. 1-2 lần / tuần
3. 1-2 lần / tháng
4. 2-3 tháng một lần 
5. Hiếm khi (1-2 lần/năm)
Câu 4: Cô/Chú/Anh/Chị đi đến công viên bằng phương tiện gì?
1. Đi bộ
2. Xe đạp
3. Xe máy
4. Xe buýt
5. Ô tô
III. Activities at Public Park - Các hoạt động tại công viên công cộng
Câu 5: Cô/Chú/Anh/Chị thường làm gì khi đến công viên?
1. Jogging
2. Workout Tập thể dục (với máy tập/dụng cụ công viên)
3. Petwalking
4. Sightseeing Ngắm cảnh, hóng mát, nghỉ ngơi
5. Talking
6. Photography/Relax 
7. Merit Làm việc thiện nguyện/cộng đồng (như nhặt rác,…)
IV. Time consumption – Thời gian tại công viên
Câu 6: Cô/Chú/Anh/Chị thường ở lại bao lâu?
1. Ít hơn 15 phút
2. 15-30 phút
3. 30-45 phút
4. 45-60 phút (1giờ)
5. Lâu hơn 1 giờ
V - VI. Services of Urban Green Space - Các dịch vụ của không gian xanh
Câu 7: Cô/Chú/Anh/Chị có đồng ý với các dịch vụ mà công viên đã cung cấp cho chúng ta hay không? Mức độ đồng ý là bao nhiêu?
(1: không đồng ý lắm, 2: tạm được, 3: bình thường, 4: đồng ý, 5: rất đồng ý)
	
Các loại dịch vụ
	Mức độ đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	HERB
Câu 17 (bảng hỏi gốc): Cô/Chú/Anh/Chị có suy nghĩ gì về việc có thêm dịch vụ trồng các cây thuốc trong công viên giúp giảm bệnh tật cho người lớn tuổi và trẻ em? 

	Temperature: Tạo bóng mát, giảm nhiệt độ
	
	
	
	
	

	Noise: Giảm tiếng ồn
	
	
	
	
	

	Stormwind: Giảm gió trong mùa mưa bão
	
	
	
	
	

	Respiratory: Giảm khói bụi và các tác nhân gây bệnh về hô hấp
	
	
	
	
	

	Exercises: Nơi sinh hoạt ngoài trời (tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao,…)
	
	
	
	
	

	Culture: Nơi lưu giữ, bảo tồn, các hoạt động văn hóa và lịch sử cho thế hệ sau
	
	
	
	
	

	Beauty: Làm cho thành phố đẹp hơn
	
	
	
	
	

	Edu: Là nơi để giới thiệu với trẻ em về thiên nhiên và môi trường xung quanh
	
	
	
	
	

	Society: Nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời, trò chuyện với bạn bè
	
	
	
	
	

	Spirit: Nơi có thể giảm căng thảng và áp lực trong công việc
	
	
	
	
	

	Biodiversity: Tạo nên sự phong phú về thực/động vật tại đô thị 
	
	
	
	
	

	Unsafe: Đông đúc, dễ trở thành nơi tụ tập của tệ nạn xã hội (móc túi, giật đồ…)
	
	
	
	
	

	Dirty: Không sạch sẽ, quản lý không tốt 
	
	
	
	
	

	Danger: Có thể gây bất lợi (cây ngã, ong đốt, cây phát triển hại công trình)
	
	
	
	
	



VII. Challenges of Urban Green Space - Các thách thức đối với không gian xanh
Câu 8: Cô/Chú/Anh/Chị nghĩ công viên, cây xanh đô thị có phải đối mặt với khó khăn gì không? (0: không chọn, 1: chọn)
□ Không, chúng có thể tự sinh trưởng (Grownitself)
□ Không, chúng luôn được chăm sóc (Management)
□ Có, do biến đổi khí hậu (nắng nóng, mưa bão) Climatechange
□ Có, do môi trường sống bị thu hẹp do đô thị hóa [Urban_Pollution]
□ Có, do môi trường càng ngày càng ô nhiễm. Pollution
VIII. Solution for Urban Green Space - Giải pháp cho không gian xanh đô thị
Câu 9: Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu và đô thị hóa, theo Cô/Chú/Anh/Chị không gian xanh đô thị nên: 
(0: không chọn, 1: chọn)
□ Giảm diện tích xây dựng nhà cửa Decrease
□ Duy trì diện tích hiện tại Remain
□ Tìm diện tích để trồng thêm cây xanh Increase
□ Có thể trồng cây xanh trên mái nhà, tường dây leo Optimize
IX. Influence in decision making - Ảnh hưởng đến việc ra quyết định kinh tế
Câu 10: Nếu công viên muốn thu phí để trồng thêm nhiều cây xanh, sửa chữa bàn/ghế/đèn bị hỏng thì Cô/Chú/Anh/Chị có sẵn lòng trả thêm tiền hay không? 
0. Không
1. Hình thức gián tiếp qua phí gửi xe – Other form
2. Yes
3. Yes, less than 0.5$
4. Yes, 0.5 – 1$
Câu 11: Giả sử Cô/Chú/Anh/Chị mua một căn nhà mới, hoặc bất động sản hoặc có ý định kinh doanh Cô/Chú/Anh/Chị có sẵn lòng trả cao hơn giá bình thường vì gần công viên không?
0. Không
1. Maybe, I will consider with other factors
2. Yes, but not much
3. Yes, sure
X. Respondent information – Thông tin nhân khẩu học
Câu 12: Giới tính		1. Nam   2. Nữ  3. Khác	
Câu 13: Năm sinh (tuổi):.......................................................
(1) =10-20 tuổi  (2) = 20-30 tuổi   (3) = 30-40 tuổi
(4)= 40-50 tuổi  (5) = 50-60 tuổi   (6)= >60t
Câu 14: Trình độ học vấn
1. Không
2. Tiểu học
3. Cấp 2
4. Cấp 3
5. Trung cấp
6. Cao đẳng/Đại học
Câu 15: Nghề nghiệp hiện tại Cô/Chú/Anh/Chị làm là gì?
1. HS/SV
2. Lao động phổ thông
3. Hộ kinh doanh nhỏ / Tiểu thương
4. Nhân viên văn phòng / Công chức
5. Chủ doanh nghiệp tư nhân
6. Nghỉ hưu
Câu 16.1: Gia đình Cô/Chú/Anh/Chị đang sống có bao nhiêu thành viên?
◻ Sống 1 mình (1)		◻ 2 người (2)		◻ 3 người(3)
◻ 4 người(4)			◻ 5 người(5)		◻ Trên 5 người(6)
Câu 16.2: Thu nhập trung bình hàng tháng của Cô/Chú Anh/Chị là bao nhiêu?
◻ Không sẵn sàng trả lời(0)		◻ Không có thu nhập(0)
◻ Dưới 3 triệu(1)		◻ Từ 3-5 triệu(2)		◻ Từ 5-7 triệu(3)		
◻ Từ 7-10 triệu(4)		◻ Từ 10-15 triệu(5)  	◻ Khác:……………….(6)
Câu 16.3: Tổng thu nhập hàng tháng gia đình là bao nhiêu …………triệu đồng

